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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 120) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 81. Thấy chị H được công ty tạo điều kiện cho nghỉ giữa giờ làm việc 60 phút vì đang mang thai, chị T (đang không mang thai) cũng yêu cầu được nghỉ như chị H vì cùng là lao động nữ. Theo quy định của pháp luật thì chị T


A. không được nghỉ vì ảnh hưởng đến công việc.


B. không được nghỉ vì không thuộc đối tượng ưu đãi của pháp luật.


C. cũng được nghỉ để đảm bảo sức khỏe lao động.


D. cũng được nghỉ để bảo đảm về thời gian lao động.

Câu 82. Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào?


A. Thảo luân, góp ý kiến và biều quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.


B. Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện  các cơ quan chức năng.


C. Trực tiếp thực hiện các công việc trọng đại.


D. Trực tiếp bàn bạc, giải quyết các vấn đề quan trọng.

Câu 83. Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được thể hiện rõ nhất ở đặc trưng nào dưới đây ?


A. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.


C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 84. Quyền nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân ?


A. Quyền khiếu nại, tố cáo.
B. Quyền tự do ngôn luận.


C. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
D. Quyền bầu cử và ứng cử.

Câu 85. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập không hạn chế của công dân ?


A. Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.


B. Công dân có quyền học ở các cấp học khác nhau.


C. Công dân có quyền thi tuyển, xét tuyển vào đại học.


D. Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau đại học.

Câu 86. Pháp luật quy định: Người nào tự ý bóc, mở, tiêu hủy thư của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ có thể bị


A. cảnh cáo hoặc khiển trách.


B. xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.


C. khiển trách hoặc xử phạt dân sự.


D. kỉ luật hoặc xử phạt dân sự.

Câu 87. Khẳng định nào dưới đây không đúng ?

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí - chính trị quan trọng để


A. hình thành các cơ quan quyền lực Nhà nước.


B. đảm bảo quyền dân chủ cho mỗi công dân.


C. thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân.


D. công nhận quyền lực của các cơ quan nhà nước đã được bầu ra.

Câu 88. Anh S và anh T lợi dụng đêm tối mà sự mất cảnh giác của bảo vệ đã đột nhập vào kho đựng cổ vật của bảo tàng để lấy cắp 20 loại cổ vật có giá trị. Hành vi của anh S và anh T vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?


A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 89. Mục tiêu chủ yếu trong thực hiện quyền bình đẳng về giáo dục giữa các dân tộc nhằm


A. duy trì chữ viết riêng.

B. nâng cao trình độ dân trí.


C. mở rộng quy mô giáo dục.
D. xóa mù chữ.

Câu 90. Tòa án giải quyết li hôn theo yêu cầu của một bên nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình làm cho mục đích của hôn nhân không đạt được là biểu hiện của


A. bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.


B. bất bình đẳng giữa vợ và chồng.


C. bình đẳng giữa vợ và chồng.


D. bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.

Câu 91. Thi hành pháp luật là việc cá nhân, tổ chức


A. chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.


B. tự giác làm những gì mà pháp luật mà pháp luật cho phép làm.


C. Thực hiện những gì mà pháp luật quy định nên làm.


D. chủ động không làm những gì mà pháp luật cấm.

Câu 92. Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?


A. Xây dựng hệ thống cơ qua quốc phòng trong sạch, vững mạnh.


B. Xử lí kiên quyết những hành vi tham nhung không phân biệt , đối xử.


C. Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu của thời kì hội nhập.


D. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh.

Câu 93. Mục đích của việc tạo ra một môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng trên cơ sở pháp luật là


A. thúc đẩy kinh doanh phát triển.


B. xây dựng nền kinh tế ổn định.


C. tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp.


D. tạo tiền đề cho thực hiện quyền của cá nhân, tổ chức.

Câu 94. Tiếp cận từ quyền bình đẳng thì dân tộc được hiểu là một


A. tập thể người gắn bó với nhau.
B. bộ phận dân cư của quốc gia.


C. tập hợp người trên lãnh thổ.
D. cộng đồng người ổn định.

Câu 95. Những hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?


A. Thực hiện pháp luật.
B. Xây dựng pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.
D. Ban hành pháp luật

Câu 96. Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, Viện Kiểm Sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn .


A. 24 giờ.
B. 6 giờ.
C. 18 giờ.
D. 12 giờ.

Câu 97. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong


A. Luật Phòng, chống ma túy và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.


B. Pháp lệnh Phòng, chống ma túy. 


C. Hiến pháp và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.


D. Hiến pháp và Luật phòng, chống ma túy.

Câu 98. Chị L là kế toán của xã H. Nhiều lần chị phát hiện ông Chủ tịch xã có hành vi khai khống, gian lận trong chi tiêu tài chính của xã. Chị đã khuyên can nhưng ông Chủ tịch dọa sẽ đuổi việc chị. Hãy giúp chị L lựa chọn cách làm phù hợp với quy định của pháp luật trong số những cách làm dưới đây ?


A. Viết đơn tố cáo và gửi lên huyện.


B. Báo cáo hành vi của ông Chủ tịch xã với Công an huyện.


C. Lờ đi coi như không biết hành vi đó của ông chủ tịch xã.


D. Nói cho mọi người trong cơ quan biết về hành vi của ông Chủ tịch xã.

Câu 99. Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa vợ với chồng trong quan hệ nhân thân?


A. Vợ, chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.


B. Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.


C. Vợ, chồng có quyền ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư chú.


D. Vợ , chồng phải tạo điều kiện học tập, phát triển cho bản thân.

Câu 100. Công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau phù hợp với năng khiếu, khả năng , sở thích và điều kiện của mình là thể hiện


A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.


C. quyền học không hạn chế.
D. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 101. Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình?


A. Dân chủ, bình đẳng, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.


B. Dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.


C. Dân chủ, tự do, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.


D. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

Câu 102. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền tự do cơ bản của công dân?


A. Quyền khiếu nại, tố cáo.
B. Quuyền bình đẳng trong lao động.


C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. Quyền tham gia bầu cử, ứng cử.

Câu 103. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân ?


A. Công dân có quyền học không hạnh chế.


B. Công dân có quyền học suốt đời.


C. Công dân có quyền được bồi dưỡng phát triển tài năng.


D. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 104. Bạn Q đang học lớp 11. Do học lực yếu nên gia đình xin cho bạn B lưu ban. Điều này


A. đảm bảo quyền tự do của công dân.
B.  vi phạm quyền học tập của công dân.


C. vi phạm quyền được phát triển của công dân.
D. đảm bảo quyền của người học.

Câu 105. Ở một số nơi có hiện tượng nhiều học sinh " đánh hội đồng", một học sinh khác quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Hành vi này đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và quyền nào dưới đây cuả công dân?


A. Quyền được bảo đảm an toàn uy tín cá nhân.


B. Quyền được tôn vinh.


C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


D. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống.

Câu 106. Phân chia trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở.


A. mức độ, điều kiện vi phạm.
B. điều kiện, hoàn cảnh vi phạm.


C. tính chất, hoàn cảnh vi phạm.
D. tính chất, mức độ vi phạm.

Câu 107. Cá nhân nào dưới đây không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?


A. Thủ tướng Chính phủ.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


C. Tổng Thanh tra Chính phủ.
D. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Câu 108. . N ( 19 tuổi) và A (17) tuổi cùng lên kế hoạch đi cướp. Hai tên đã cướp xe máy và đâm người lái xe ôm trọng thương ( thương tật 70%). Cả hai đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí nhưng xét điều kiện của từng người thì mức xử phạt với N là trung thân, với A là 17 năm tù. Dấu hiệu nào dưới đây được Tòa án sử dụng làm căn cứ để đưa ra mức xử phạt không giống nhau đó?


A. Độ tuổi của ngưởi phạm tội.
B. Hành vi vi phạm của người phạm tội.


C. Mức độ thương tật của người bị hại.
D. Mức độ vi phạm của người phạm tội.

Câu 109. Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp  tư nhân AM đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp đã thực hiện quyền nào của mình dưới đây?


A. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề.
B. Quyền định đoạt tài sản.


C. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
D. Quyền chủ động trong kinh doanh.

Câu 110. Chị H là giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học X. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin nghỉ việc một thời gian. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại đến


A. Trưởng phòng Giáo dục huyện.
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.


C. Hiệu trưởng Trường Tiểu học X.
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Câu 111. Cậu bé Hoàng Thân quê ở Tuyên Quang, khi mới 5 tuổi đa đoạt giải trong cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nên đã được đặc cách vào lớp 1, rồi đặc cách vào lớp 2. Điều này thể hiện


A. quyền học tập tự do của công dân.


B. quyền học tập và sáng tạo của công dân.


C. quyền học tập không hạn chế của công dân.


D. quyền học tập và quyền được phát triển của công dân.

Câu 112. Nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động ?


A. Có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau.


B. Làm mọi công việc không phân biệt điều kiện làm việc.


C. Ưu tiên nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ.


D. Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.

Câu 113. Pháp luật nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là nhằm mục đích nào dưới đây?


A. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dâm.


B. Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân.


C. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.


D. Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân.

Câu 114. Theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền tác giả được hiều là quyền của tổ chức , cá nhân đối với


A. sản  phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu
B. tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.


C. sản phẩm trí tuệ của mình.
D. tác phẩm trí tuệ của mình

Câu 115. Anh K đi xe máy phóng nhanh ,vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị trấn thương, tổn hại sức khỏe là 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?


A. Hình sự và hành chính.
B. Kỉ luật và dân sự.
C. Dân sự và hành chính.
D. Hình sự và dân sự.

Câu 116. Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do


A. quyết định thực hiện kinh doanh bất kì mặt hàng nào.


B. kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật không cấm.


C. kinh doanh khi có đủ các điều kiện vật chất.


D. quyết định mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh.

Câu 117. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân?


A. Không ai được xâm phạm tới bí mật đời tư của người khác.


B. Không ai được làm thiệt hại tới danh dự và uy tín của người khác.


C. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.


D. Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác.

Câu 118. Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo vệ công lí và quyền con người?


A. Tòa án.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ
D. Ủy ban nhân dân.

Câu 119. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện cho việc Nhà nước sử dụng pháp luật làm phương tiện quản lí xã hội?


A. Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của cá nhân.


B. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyêng thông.


C. Chủ động đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.


D. Chủ động tìm hiểu, cập nhật các thông tin pháp luật.

Câu 120. Khẳng định nào dưới đây là đúng?


A. không ai bị xét xử nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm Sát.


B. Không ai bị khởi tố nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện Kiểm Sát.


C. Không ai bị truy tố nếu không có quyết định của tòa Án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm Sát.


D. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm Sát trừ trường hợp phạm tội quả tang.
--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG


ĐỀ THI THỬ


MÃ ĐỀ:001


(Đề gồm 4  trang)








ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – LẦN 2 NĂM 2017


MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


(Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề)
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